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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
17/3
	S
 
 
	1
	HĐTN
	76
	Tham gia các hoạt động địa phương
	 
	

	
	
	2
	Toán
	126
	Thực hành tính toán và ước lượng thể tích một số hình khối (trang58)
	
	Hình lập phương

	
	
	3
	Tiếng Việt
	176
	Đọc:Xuồng ba lá quê tôi
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt
	177
	Luyện từ và câu: Luyện tập về liên kết cấu trong đoạn văn viết
	Soi bài Hs 
	Máy soi 

	
	C
	5
	 Âm nhạc
	26
	Tổ chức hoạt động Vận dụng- Sáng tạo
	
	Đàn 

	
	
	6
	GDTC
	51
	Dẫn bóng thay đổi tốc độ.
-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	 
	Sân tập.


	
	
	7
	Tin học
	26
	Cấu trúc rẽ nhánh(T1)
	 
	Máy tính

	Ba
18/3
	S
	1
	 M.Thuật
	26
	Việt Nam đất nước, con người.
	
	

	
	
	2
	 Toán
	127
	Luyện tập chung (Tiết 1)(trang 60)
	 
	Máy soi, hình hộp chữ nhật 

	
	
	3
	Tiếng Việt
	178
	Viết:Đánh giá, chỉnh sửa chương trinh hoạt động
	
	Máy soi

	
	
	4
	 T.Anh
	101
	Unit 9: Holidays and travel- Fun time and project: Task 3,4,5
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	Tư
19/3
	S
	1
	Tiếng Việt
	179
	Đọc:Về thăm Đất Mũi(T1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	180
	Đọc:Về thăm Đất Mũi(T2)
	 
	

	
	
	3
	 Toán
	128
	Luyện tập chung (Tiết 2)(trang 61)
	Soi bài HS 
	Bảng phụ, máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	51
	Nam và nữ (Tiết 2)
	 
	

	
	C
	5
	 HĐTN
	77
	HĐGDCĐ: Tham gia hoạt động xã hội
	 
	Video về lễ hội

	
	
	6
	 T. Anh
	102
	Unit 10: Performing art- Lesson 1: Task 1,2,3
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	7
	Toán(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	Năm
20/3
	S
	1
	 Toán
	129
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	
	

	
	
	2
	Công nghệ
	26
	Mô hình máy phát điện gió (Tiết 1)
	
	Bộ lắp ghép KT5

	
	
	3
	Tiếng Việt
	181
	Viết: Viết chương trinh hoạt động (Bài viết số 2)
	
	Máy soi

	
	
	4
	 Đạo đức
	26
	Bài 7. Phòng tránh xâm hại. (Tiết 2)
	
	

	
	C
	5
	 Sử địa
	51
	Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	6
	 Sử địa
	52
	[bookmark: _GoBack]Vương quốc Cam-pu-chia (Tiết 2)
	
	

	
	
	7
	 Khoa học
	52
	Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì  (tiết 1)
	
	Máy tính 

	Sáu
21/3
	S
	1
	 GDTC
	52
	Dẫn bóng thay đổi tốc độ.
-Trò chơi “ Dẫn bóng theo hình số 8 tiếp sức”
	 
	Sân tập, 

	
	
	2
	Toán
	130
	Các đơn vị đo thời gian (trang 64)
	GA ĐT 
	Hình HCN, HLP

	
	
	3
	T.Anh
	103
	Unit 10: Performing art- Lesson 1: Task 4,5,6
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt 
	182
	Nói và nghe: Sản vật địa phương
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	78
	SHL: Chung tay vì cộng đồn
	
	

	
	
	6
	T.việt BT
	
	Ôn luyện
	 
	Phiếu BT 

	
	
	7
	T.Anh
	104
	Unit 10: Performing art- Lesson 2: Task 1,2,3
	GA ĐT 
	Máy tính 

	  

	                                             Ngày  12   tháng 3 năm 2025
                                        Phó Hiệu trưởng



                                       Vũ Thị Chững                 


Chú ý lồng ghép
Tiếng Việt  Đọc:Về thăm Đất Mũi=>GDĐĐLS: Yêu quê hương, đất nước. Biết trân trọng và tự hào về những sản vật của địa phương.
· Nói và nghe: Sản vật địa phương=>QCN: Quyền được bày tỏ ý kiến
Khoa học: Nam và nữ (Tiết 2)=> PCBLHĐ: Tôn trọng đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới
Chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì  (tiết 1)=> Giáo dục PCBLHĐ: Bài: Phòng chống bạo lực tinh thần (Tôn trọng đặc điểm sinh học và đặc điểm xã hội của các bạn cùng giới và khác giới)
HĐTN: HĐGDCĐ: Tham gia hoạt động xã hội =>Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động lao động công ích và các lễ hội truyền thống ở địa phương)
· 





